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 Bài 5: oe, uê 

ooee      uuêê  

  
 

chích chòe khỏe mạnh tung tóe 

   

hoa huệ cho thuê Huế 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

e 

 

ê 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

oe óe òe ỏe õe ọe 

uê uế uề uể uễ uệ 
 

oe 
oe hoe khoe ngoe toe   

óe khóe lóe ngóe tóe   

òe hòe xòe     

ỏe khỏe      

ọe họe      
 

uê 
uê huê khuê thuê    

uế huế thuế tuế    

uề huề xuề     

uể xuể      

uệ huệ tuệ     

 

ê  uê u 

e  oe o 
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Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

oe     uê 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

chích chòe 

 
Cho người khác mướn để lấy 

tiền. 

 
khỏe mạnh 

 Bắn văng ra mọi nơi. 

 
tung tóe 

 
Hoa có hương thơm, thường 

là màu trắng. 

 
hoa huệ 

 Không đau yếu. 

 
cho thuê 

 Một loài chim hót rất hay. 

 
Huế 

 Thành phố lớn ở miền Trung. 

 



 

 50 Tiếng Nước Tôi 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần oe và uê.  Sau đó, cho các 

em đọc lại những từ này.) 

 

Bầy chim chích chòe hót líu lo trên cành cây 

nghe thật vui tai. 

 
Anh Khoa siêng tập thể dục nên thân hình anh 

rất khỏe mạnh. 

 
Hòa đạp vào vũng nước làm nước văng tung 

tóe. 

 

Hoa huệ trắng có hương thơm rất đặc biệt. 

 

Ở thành phố có nhiều nhà cho thuê. 

 
Huế là một thành phố lớn ở miền Trung nước 

Việt Nam. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Bầy chim chích chòe đang làm gì trên cành cây? 

▪ Ăn trên cây. ▪ Hót líu lo. ▪ Nhảy trên cành cây. 

Anh khoa làm gì để có thân hình khỏe mạnh? 

▪ Ăn nhiều. ▪ Ngồi nhiều. ▪ Siêng tập thể dục. 

Tại sao vũng nước văng tung tóe? 

▪ Vì Hòa đạp vào vũng 

nước. 

▪ Vì Hòa nhảy qua vũng 

nước. 

▪ Vì Hòa tránh vũng 

nước. 

Hoa huệ có gì đặc biệt? 

▪ Có gai. ▪ Có hương thơm. ▪ Có lá to. 

Ở đâu có nhiều nhà cho thuê? 

▪ Ở ngoại ô. ▪ Ở quê. ▪ Ở thành phố. 

Thành phố Huế ở đâu? 

▪ Ở miền Bắc nước Việt 

Nam. 

▪ Ở miền Trung nước 

Việt Nam. 

▪ Ở miền Nam nước Việt 

Nam. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Bay chim chich choe hot liu lo tren 

canh cay nghe that vui tai. 

 

Anh Khoa sieng tap the duc nen 

than hinh anh rat khoe manh. 

 

Hue la mot thanh pho lon o mien 

Trung nuoc Viet Nam. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Hòa đặp vào vúng nước làm nước văng tưng tóe. (3 

lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Hoa huễ trắng có hương thôm rất đặt biệt. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

chích chòe cho thuê hoa huệ 

Huế khỏe mạnh tung tóe 
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Ngang 

2. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 

 

3. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o r s u r c l ê t 

n c h í c h c h ò e đ 

ơ c o x l ư ợ o m g n 

h u a y i a h t v h h 

đ ố h ă v ế ê h i u r 

â c u h t r c u ệ ế p 

s x ệ u ố c a ê c s ô 

r k h ỏ e m ạ n h y ư 

q p x t v i ơ c ê i n 

ư ă r t u n g t ó e t 

 

  
 

   

chích 

chòe 

khỏe 

mạnh 

tung tóe hoa huệ cho thuê Huế 
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

a ạ c e ê ế ệ g h í 

         

k m n o ó ò ỏ t u  
   


